
Trường THCS NGÔ GIA TỰ

Học kỳ 2

Năm học2025-2026

Ngày Tiết 6A 6B 6C 6D 7A 7B 7C 7D 8A 8B 8C 8D 8E 9A 9B 9C 9D

1
KNS - Mai 

Linh

GDĐP - 

L.Hằng

KHTN - H 

Hương

KHTN - H 

Linh

Language 

Link

HĐTN - 

Đông

LSĐL(S) - 

Khánh
NN2 (Hàn)

Nhạc - 

T.Anh
T Anh BM Cnghệ - Thoa

HĐTN - 

Phương

Cnghệ - 

T.Hằng

Văn(BT) - 

Thúy

Toán(BT) - H 

Huyền

Văn(BT) - 

M.Ngọc

Anh (BT) - 

Loan

2
HĐTN - 

Khánh
Cnghệ - Ninh

KHTN - H 

Hương

KHTN - H 

Linh

Language 

Link
KNS - Đông

GDCD - Mai 

Linh
Tin -Đăng

GDĐP - 

Thoa

Nhạc - 

T.Anh

T Ismart      

(8C -N1)

KNS - 

Phương
T Anh BM

Văn(BT) - 

Thúy

Toán(BT) - H 

Huyền

Văn(BT) - 

M.Ngọc

Anh (BT) - 

Loan

3 T Anh BM
T Ismart      

(8C -N1)
MT - Lan

Toán(BT) - 

T.Hằng

Toán(BT) - H 

Huyền

Anh (BT) - 

Loan

Văn(BT) - 

Phương

4
Toán(BT) - 

T.Hằng

Anh(BT) - 

T.Trang

Anh (BT) - 

Loan

Văn(BT) - 

Phương

5

1
Language 

Link

KHTN - H 

Linh
Tin - Đăng T Anh BM KNS - Thúy NN2 (Hàn) GDĐP - C.Tú

GDCD - 

Mai Linh
NN2 (Hàn)

LSĐL(S) - 

Thắm
GDĐP - Thoa

Cnghệ - 

L.Hằng

Nhạc - 

T.Anh
MT - Lan

KHTN (H) - 

H Hương

Cnghệ - 

Thanh

GDTC - 

Lâm

2
Language 

Link
T Anh BM

KHTN - H 

Hương
Tin - Đăng

HĐTN - 

Thúy
MT - Lan Cnghệ - Ninh NN2 (Hàn)

Cnghệ - 

L.Hằng

KNS - Mai 

Linh
Cnghệ - Thoa Nhạc - T.Anh NN2 (Hàn)

HĐTN - 

T.Hằng
GDTC - Lâm GDĐP - C.Tú

LSĐL(S) - 

Thắm

3  
KNS - 

T.Hằng
MT - Lan GDTC - Lâm

Tin - 

Phượng

4
GDTC - 

Lâm

KNS - Mai 

Linh
MT - Lan KNS - A.Tú

5

1 MT - Lan
T Ismart     

(6B -N1)
T Anh BM

LSĐL(Đ) - 

Đô

GDCD - Mai 

Linh
NN2 (Hàn)

KHTN - 

H.Linh

KHTN - Mỹ 

Linh

HĐTN - 

Phượng

HĐTN - 

Thoa
KNS - Loan GDĐP - C.Tú

KHTN - H 

Hương

Anh(BT) - 

B.Ngọc

Văn(BT) - 

Khánh

Văn(BT) - 

M.Ngọc

Toán(BT) - 

A.Tú

2
GDĐP - 

Mai.Linh

T Ismart     

(6B -N1)

KHTN - H 

Hương

KHTN - 

H.Linh

KHTN - Mỹ 

Linh
T Anh BM MT - Lan

LSĐL(S) - 

Khánh
NN2 (Hàn)

GDĐP - 

Thoa

HĐTN - 

Loan

LSĐL(S) - 

Thắm
KNS - C.Tú

Văn(BT) - 

Thúy

Anh(BT) - 

T.Trang

Văn(BT) - 

M.Ngọc

Toán(BT) - 

A.Tú

3  
Văn(BT) - 

Thúy

Văn(BT) - 

Khánh

Toán(BT) - 

Thanh

Anh (BT) - 

Loan

4

5

1
LSĐL(Đ) - 

Đô

KHTN - H 

Linh

KNS - Mai 

Linh
Cnghệ - Ninh GDTC - Lâm

T Ismart       

(7B -N1)
NN2 (Hàn) Anh - Chi

LSĐL(S) - 

K.Anh

LSĐL(S) - 

Thắm
T Anh BM

Language 

Link
NN2 (Hàn)

GDĐP - 

T.Hằng

GDĐP - H 

Huyền

HĐTN - 

M.Ngọc

Văn(BT) - 

Phương

2 NN2 (Hàn)
KNS - Mai 

Linh

Cnghệ - 

Ninh

HĐTN - 

Thắm
GDĐP - C.Tú

T Ismart       

(7B -N1)
NN2 (Hàn) T Anh BM

LSĐL(Đ) - 

Đô

KHTN(L) - 

H Linh

LSĐL(S) - 

K.Anh

Language 

Link

Cnghệ - 

T.Hằng

Cnghệ - 

Thanh

HĐTN -       H 

Huyền

KNS - 

M.Ngọc

Văn(BT) - 

Phương

3 NN2 (Hàn) T Anh BM

4

5

1 Tin - Đăng
HĐTN - 

L.Hằng

GDĐP - 

Mai.Linh
KNS - Thắm NN2 (Hàn)

GDĐP - 

Đông

HĐTN - 

K.Anh

KNS - Mỹ 

Linh

KNS - 

Phượng

KHTN(S) - 

Diệp

LSĐL(Đ) - 

L.Trang

KHTN(L) - H 

Linh

HĐTN - 

C.Tú

Anh(BT) - 

B.Ngọc

Toán(BT) - H 

Huyền

Toán(BT) - 

Thanh

HĐTN - 

A.Tú

2 Cnghệ - Ninh Tin - Đăng
HĐTN - 

Thanh

GDĐP - 

Mai.Linh
NN2 (Hàn)

C nghệ - 

T.Hằng
KNS - K.Anh

GDĐP - 

Thoa

Tin - 

Phượng

Cnghệ - 

L.Hằng

KHTN(S) - 

Diệp

KHTN(H) - 

H Linh

LSĐL(Đ) - 

L.Trang

Anh(BT) - 

B.Ngọc

Anh(BT) - 

T.Trang

Anh(BT) - 

Loan

GDĐP - 

A.Tú

3
Toán(BT) - 

T.Hằng

Văn(BT) - 

Khánh

Toán(BT) - 

Thanh

Toán(BT) - 

A.Tú

HỌP HỘI ĐỒNG SƯ PHẠM

THỜI KHOÁ BIỂU BUỔI CHIỀU - NĂM HỌC 2025-2026

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

BDHSG Tin 

8- Phượng

BDHSG 

Toán 8-

Ninh

BDHSG Anh 

8-B.Ngọc

BDHSG Văn 

8-Thúy

BDHSG 

GDCD 8-

M.Ngọc



4
Toán(BT) - 

T.Hằng

Văn(BT) - 

Khánh

Toán(BT) - 

Thanh

Toán(BT) - 

A.Tú

5

Tiết 3: Từ 15h45p đến 16h30p Tuần 3,6,9,12,15,18: Sinh

Tiết 4: Từ 16h35p đến 15h20p

Tiết 1: Từ 14h00 đến 14h45p Tuần 1,4,7,10, 13,16: Lý

Tiết 2: Từ 14h50p đến 15h35p Tuần 2,5,8,11,14,17: Hóa

*HIỆU LỆNH TRỐNG: LỊCH HỌC KHTN 9 (BT):

Thứ 6

BDHSG Tin 

8- Phượng

BDHSG 

Toán 8-

Ninh

BDHSG Anh 

8-B.Ngọc

BDHSG Văn 

8-Thúy

BDHSG 

GDCD 8-

M.Ngọc



P ÔN 1 P ÔN2 P ÔN 3 P ÔN 4 P SINH P LÝ
Language 

Link-7A

Language 

Link-7A

T Ismart      

(8C -N2)

T Ismart      

(8C -N2)

Language 

Link-6A

Language 

Link-6A

PĐ TABM 

6C,D

T Ismart     

(6B -N2)

T Ismart       

(6B -N2)

PĐ TABM 

8A,B,E

Language 

Link-8D

T Ismart       

(7B -N2)

Language 

Link-8D

T Ismart       

(7B -N2)

BDHSG 

Sinh 8- 

Diệp

HỌP HỘI ĐỒNG SƯ PHẠM

BDHSG 

Sử 8 - 

Thắm

BDHSG 

Địa  8-

L.Trang

BDHSG 

Hóa 8- H 

Hương

BDHSG Lý  8 

- Mỹ Linh



BDHSG 

Sinh 8- 

Diệp

BDHSG 

Sử 8 - 

Thắm

BDHSG 

Địa  8-

L.Trang

BDHSG 

Hóa 8- H 

Hương

BDHSG Lý  8 

- Mỹ Linh

Tuần 3,6,9,12,15,18: Sinh

Ban giám hiệu

Đỗ Thị Thu Hương

Tuần 1,4,7,10, 13,16: Lý

Tuần 2,5,8,11,14,17: Hóa

LỊCH HỌC KHTN 9 (BT):


